
 

I/ TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4. 

Ghi vào phần bài làm. 

Câu 1. Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng.........%  đất liền Việt Nam. 

A. 83            B. 85   C. 87   D. 89 

Câu 2. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do 

A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.  B. đá dễ phong hóa, tác động từ con người. 

C. bề mặt đệm yếu, tác động của nội lực.  D. quá trình hình thành lâu, lượng mưa lớn. 

Câu 3: Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biên giới Việt - Lào, vì sao 

tính chất của gió thay đổi ? 

A. Do ở đây có địa hình đồng bằng  B. Do gió bị núi chặn lại 

C. Do hiệu ứng phơn gây khô nóng.  D. Do hiệu ứng Coriolit làm lệch hướng. 

Câu 4. Các sông nào sau đây ở nước ta không chảy theo hướng vòng cung? 

A. Sông Lục Nam.     B. Sông Lô, sông Gâm. 

C. Sông Mã, sông Cả.    D. Sông Cầu, sông Thương.. 

Câu 5. (0.5 điểm) Em hãy chọn các cụm từ sau đây ( cận nhiệt đới, nhiệt đới, lượng mưa, 

nhiệt ẩm, nhiệt lớn. ) điền vào chỗ (…) để hoàn thành nội dung sau: 

  - Tính chất (1) ............. của khí hậu nước ta góp phần tạo nên nền đa dạng hóa nông sản có 

giá trị kinh tế cao đem lại nguồn lợi ích cho nhà nông, đồng thời nguồn (2) ............ dồi dào 

thuận lợi cho cây trồng vật nuôi phát triển quanh năm, tăng vụ, tăng năng suất. Bên cạnh đó 

thì thời tiết cực đoan, thiên tai gây thiệt hại nặng nề đến mùa màng và con người. 

Câu 6. (0.5 điểm) Nối cột A và B sao cho phù hợp sao cho đúng với đặc điểm hình 

thành mỏ khoáng sản  nước ta.c và Trường Sơn Nam. 

Cột A Cột B 

1. Mỏ nội sinh A. Các mỏ nội sinh thường hình thành do vụ nổ lớn BigBang 

tại các vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc, dây Trường Sơn,... 

B.Các mỏ ngoại sinh hình thành từ quá trình trầm tích tại các 

vùng biển nông, vùng bờ biển hoặc các vùng trũng được bồi 

đắp từ các vùng uốn nếp cổ có chứa quặng,... 

2. Mỏ ngoại sinh C. Các mỏ ngoại sinh được sinh ra bởi tác động của con người 

tại các vùng biển nông, vùng bờ biển hoặc các vùng trũng được 

bồi đắp từ các vùng uốn nếp cổ có chứa quặng,... 

D. Các mỏ nội sinh thường hình thành ở các vùng có đứt gãy 

sâu, uốn nếp mạnh, như vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc, dây 

Trường Sơn,... 

II/ TỰ LUẬN: (3,0 điểm).  

Câu 1. (1.5 điểm): Trình bày đặc điểm sông Mê Công ? 

Câu 2. (1,5 điểm):  Em hãy giải thích khí hậu nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam ?  

-------Hết-------- 
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